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                 Biên Hòa, ngày 19  tháng 7  năm 2006


NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua biên chế hành chính và 

quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ.CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Xét Tờ trình số 4321/TTr-UBND ngày 06/7/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2007 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua biên chế hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2007 theo Tờ trình số 4321/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (kèm theo tờ trình) như sau:

	A/ Biên chế năm 2007 là  

1/ Biên chế hành chính

2/ Biên chế sự nghiệp


+ Sự nghiệp Y tế



+ Sự nghiệp GD - ĐT 


+ Sự nghiệp Văn hóa TT - TT


         + Sự nghiệp khác


	:    36.665 người.

:      3.186 người.

:    33.479 người.

:      4.189 người.

:    27.662 người.

:         607 người.

:      1.021 người.


B/ Cho phép UBND tỉnh dự phòng 3% tổng

biên chế năm 2007 là                                                              :      1.100 người.

1/ Biên chế hành chính                                               :           96 người.

2/ Biên chế sự nghiệp                                                  :      1.004 người.
Điều 2: Giao UBND tỉnh:

a. Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức bộ máy chuyên môn, tổ chức CBCC và thực tế yêu cầu quản lý của cấp huyện để xem xét điều chỉnh biên chế cho phù hợp. Riêng việc thực hiện chấm dứt biên chế của tổ chức Hội xã hội và Hội nghề nghiệp theo Quyết định số 21 của Chính phủ từ năm 2007 cần được xem xét cân nhắc kỹ lưỡng, HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh xem xét, trao đổi thống nhất trình Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương để UBND tỉnh trình Chính phủ xem xét quyết định.

b. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất những bất hợp lý của chính sách trong tổ chức bộ máy chuyên môn và tổ chức cán bộ công chức, để kịp thời có kiến nghị với Chính phủ sửa đổi cho phù hợp với tình hình phát triển KTXH hiện nay

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ Nội vụ xem xét quyết định biên chế hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2007 và căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức bộ máy chuyên môn, tổ chức cán bộ, công chức để triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng, giám sát theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khoá VII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.
  

                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                  Trần Đình Thành

	ỦY BAN NHÂN DÂN                    

TỈNH ĐỒNG NAI

[image: image1]
Số: 4321/TTr-UBND
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                  Biên Hòa, ngày 06  tháng 7  năm 2006


TỜ TRÌNH

Về biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2007


Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ.CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 112/2004/NĐ.CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 15/CP ngày 14/01/1975 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc cải tiến tổ chức biên chế ở địa phương; Quyết định số 07/UB/LĐ-TL ngày 23/01/1975 của Ủy ban Kế hoạch nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Thông tư liên bộ số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở. 

Căn cứ Quyết định số 243-CP ngày 28/6/1979 và Quyết định số 304-CP ngày 29/8/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về tổ chức, bộ máy, biên chế của các trường phổ thông và tổ chức, biên chế của Nhà trẻ khu vực Nhà nước;

Căn cứ tình hình thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai lập tờ trình, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, khoá VII, kỳ họp thứ 8 xem xét, phê chuẩn tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp  năm 2007 của tỉnh Đồng Nai như sau :

	A/ Biên chế phân bổ năm 2006 


Căn cứ Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND7 ngày 
21/7/2005 của HĐND tỉnh Đồng Nai khoá VII, kỳ họp thứ 5; 
ngày 11/10/2005, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
3548/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp
năm 2006 cho các cơ quan, đơn vị. Tổng số biên chế là

Trong đó : 



- Biên chế hành chính 

                                 - Biên chế sự nghiệp





          + Sự nghiệp Y tế

 
      
                                           + Sự nghiệp GD - ĐT



                                           + Sự nghiệp Văn hóa TT - TT




           + Sự nghiệp khác

	:  35.015 người.

:    3.038 người.

:  31.977 người.

:    3.943 người

:  26.295 người.

:       571 người.

:    1.168 người.

	Tuy nhiên, giữa các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, do thành lập thêm một số tổ chức mới như thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND tỉnh (căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2004/TT-BTNMT-BNV ngày 31/12/2004 của Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và tổ chức phát triển quỹ đất), Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế (căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp). Để có nhân sự đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ cho các tổ chức mới thành lập, UBND tỉnh trích từ biên chế dự phòng để bổ sung cho các đơn vị trên là 45 biên chế sự nghiệp. Ngoài ra, do yêu cầu công việc của một số đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh trích từ nguồn dự phòng để bổ sung cho Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh 01 biên chế sự nghiệp, điều chỉnh giảm 2 biên chế hành chính đối với Sở Thương mại - Du lịch. 

	Như vậy, năm 2006, UBND tỉnh giao biên chế hành chính sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trong tỉnh với tổng số biên chế là 
(trong đó sử dụng 46/640 biên chế dự phòng). 

Cụ thể như sau:



- Biên chế hành chính





- Biên chế sự nghiệp





         + Sự nghiệp Y tế




 
         + Sự nghiệp GD - ĐT




         + Sự nghiệp Văn hóa TT - TT




         + Sự nghiệp khác


B/ Biên chế thực hiện đến thời điểm 31/3/2006 

Tổng số 

Trong đó :

                                - Biên chế hành chính



          - Biên chế sự nghiệp





                     + Sự nghiệp Y tế




 
          + Sự nghiệp GD - ĐT




          + Sự nghiệp Văn hóa TT - TT


                              + Sự nghiệp khác



Số liệu trên chỉ bao gồm số biên chế chính thức, không tính đến số cán bộ đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị.
	:  35.059 người.

:    3.036 người.

:  32.023 người.

:    3.960 người.

:  26.295 người.

:       571 người.

:    1.197 người.

:  30.367 người.

:    2.383 người.

:  27.984 người.

:    3.551 người.

:  23.235 người.

:       420 người.

:       778 người.

	
	

	*Số biên chế ở các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện                :        4.692 người.
Trong đó :        
                  - Biên chế hành chính                                           :            653 người.

                  - Biên chế sự nghiệp                                             :         4.039 người.

                             + Sự nghiệp Y tế                                        :            409 người.

                             + Sự nghiệp GD – ĐT                                :        3.060 người.

                             + Sự nghiệp Văn hóa TT – TT                   :           151 người.
                             + Sự nghiệp khác                                        :           419 người.

Các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hết biên chế phần lớn là do từ năm 2005 đến nay, tỉnh chưa tổ chức xét tuyển viên chức cho khối sự nghiệp (trừ sự  nghiệp giáo dục và đào tạo). Đối với khối Quản lý nhà nước, ngày 13/5 vừa qua, tỉnh đã tổ chức thi tuyển công chức với 336 thí sinh dự thi nếu trúng tuyển sẽ bổ sung vào đội ngũ công chức hành chính. Thực tế tại các đơn vị hiện nay, tuy chưa qua hình thức tuyển dụng chính thức tại Hội đồng tuyển dụng của tỉnh, nhưng để có lao động đáp ứng yêu cầu công việc, các đơn vị hầu hết đã thực hiện hết số biên chế giao qua hình thức hợp đồng lao động. Đối với ngành giáo dục và đào tạo, tuy đã được giao biên chế nhưng nguồn sinh viên ra trường hàng năm đối với các bộ môn Nhạc, Họa (Tiểu học), Toán, Lý, Thể dục, Kỹ thuật (THCS, THPT) không đủ đáp ứng nhu cầu của ngành. Do đó, phải bố trí giáo viên các bộ môn thiếu dạy tăng giờ, tăng buổi để đáp ứng đủ số tiết học theo chương trình.

	C/ Kế hoạch biên chế năm 2007 

Tổng số  

Trong đó :

 - Biên chế hành chính


           - Biên chế sự nghiệp





          + Sự nghiệp Y tế




 
          + Sự nghiệp GD - ĐT 



          + Sự nghiệp Văn hóa TT - TT


                              + Sự nghiệp khác



Ngoài số biên chế trên, đối với các chức danh lái xe, bảo vệ, tạp vụ, sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở... được tuyển dụng kể từ ngày Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ có hiệu lực thì thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. Dự kiến kế hoạch năm 2007, tổng chỉ tiêu hợp đồng lao động là   

	:  36.665 người.

:    3.186 người.

:  33.479 người.

:    4.189 người.

:  27.662 người.

:       607 người.

:    1.021 người.

:    3.382 người.




D/ Số biên chế tăng, giảm so với biên chế phân bổ năm 2006:

Tổng số tăng                                                                      :    1.606 người. 
Trong đó :
- Biên chế hành chính tăng                                 :                150 người.

- Biên chế sự nghiệp tăng
                              :             1.456 người.

+ Sự nghiệp Y tế tăng                               :                229 người.
+ Sự nghiệp GD & ĐT tăng
                    :             1.367người.
+ Sự nghiệp Văn hóa TT-TT tăng             :                 36 người.            
+ Sự nghiệp khác giảm
                    :              -176 người.
Biên chế năm 2007 tăng giảm so với năm 2006 cụ thể ở từng lĩnh vực như sau:

I/ Biên chế hành chính : 

	1/ Tổng biên chế hành chính Bộ Nội vụ giao cho tỉnh Đồng Nai năm 2006 tại quyết định số 268/QĐ-BNV ngày 03/3/2006 là 
	:    2.632 người.


2/ Biên chế  hành chính tỉnh phân bổ năm 2006

:     3.036 người.

3/ Biên chế thực hiện đến ngày 31/3/2006


:     2.383 người.

4/ Kế hoạch biên chế năm 2007


          
:     3.186 người.

Tăng  so với năm 2006





:        150 người.

Cụ thể như sau :

a/ Cấp tỉnh tăng






:          50 người.

Trong đó:


- Biên chế tăng






: 
 57 người.

+ Tăng do thành lập mới  



           :          26 người.

Bao gồm Ban Thi đua khen thưởng (theo Nghị định 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng) và Thanh tra xây dựng (theo Nghị định 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng)

+ Tăng do bổ sung thêm nhiệm vụ và sắp xếp bộ máy   
:          31 người.

Bao gồm : VP. UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường (theo Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xã thải vào nguồn nước), Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Khoa học và công nghệ, Các Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp (theo NĐ 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực), Ban Tôn 
giáo dân tộc (nhận nhiệm vụ về công tác định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số), Sở Ngoại vụ.

- Biên chế giảm: 






:         -07 người.              
Gồm Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn do chuyển sang hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và Sở Thương mại - Du lịch do chuyển bộ phận Xúc tiến thương mại sang Trung tâm Xúc tiến thương mại.

b/ Cấp huyện tăng





:         100 người.

- Tăng do phát sinh thêm nhiệm vụ



: 
  58 người.

Căn cứ các Nghị định 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng; Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch) hoặc bổ sung thêm để đáp ứng yêu cầu công việc bao gồm các huyện Định Quán, TP. Biên Hòa, Xuân Lộc, Long Thành, thị xã Long Khánh, Cẩm Mỹ, Thống Nhất

- Tăng do chuyển từ lĩnh vực sự nghiệp khác sang 

:
 42 người. 

Chuyển từ lĩnh vực sự nghiệp khác sang đối với số người đang làm các công việc lái xe, bảo vệ, tạp vụ tại các phòng ban chuyên môn cấp huyện (đã được tuyển dụng vào biên chế trước ngày Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ có hiệu lực) và số cán bộ tại các phòng ban chuyên môn cấp huyện được tăng cường về xã, phường làm việc.

(Có phụ lục số 01 kèm theo).

II/ Biên chế sự nghiệp :  
Biên chế sự nghiệp được phân ra 4 lĩnh vực gồm : sự nghiệp GD-ĐT, sự nghiệp Y tế, sự nghiệp VHTT-TT và sự nghiệp khác. Đối với sự nghiệp Y tế, Giáo dục và Đào tạo, định mức biên chế Chính phủ ban hành cách đây quá lâu (từ 26 đến 30 năm), không còn phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; hiện nay Chính phủ chưa ban hành định mức biên chế mới. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh tạm thời vẫn tính biên chế cho ngành Y tế và giáo dục đào tạo theo định mức cũ, đồng thời có xem xét tình hình thực tế của từng đơn vị để phân bổ biên chế cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Đối với sự nghiệp Văn hóa - Thông tin - Thể thao và sự nghiệp khác, Bộ Nội vụ vẫn chưa có hướng dẫn định mức biên chế. Vì vậy, UBND tỉnh vẫn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của các đơn vị sự nghiệp thuộc hai lĩnh vực này để phân bổ biên chế. Cụ thể như sau :

1/ Biên chế sự nghiệp GD-ĐT :
* Biên chế sự nghiệp GD-ĐT tính theo định mức được quy định tại Quyết định số 243-CP ngày 28/6/1979 và Quyết định số 304-CP ngày 29/8/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về tổ chức, bộ máy, biên chế của các trường phổ thông và tổ chức, biên chế của Nhà trẻ khu vực Nhà nước. Cụ thể định mức như sau:
- Giáo viên tiểu học: 



+ Đối với trường có giáo viên nhạc, họa bố trí 1,15 giáo viên/lớp.



+ Đối với trường không dạy nhạc, họa bố trí 1 giáo viên/lớp.
- Giáo viên cấp II (THCS): 


 +  Khi có dạy ngoại ngữ định mức 1,7 giáo viên/lớp



 +  Khi có dạy ngoại ngữ và nhạc họa định mức 1,85 giáo viên/lớp

- Giáo viên cấp III (THPT) tỉ lệ định mức : 2,1 giáo viên/lớp.

Thực hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2001, Quyết định số 03/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2002 về việc ban hành chương trình Tiểu học, Trung học cơ sở; Thông tư số 22/2004/TT-BGD&ĐT ngày 28/7/2004 về việc hướng dẫn các loại hình giáo viên, cán bộ công nhân viên ở các trường phổ thông. Theo chương trình mới, có thêm một số bộ môn ở trường phổ thông như Tin học, các lớp Tiểu học hai buổi với các môn tự chọn như Ngoại ngữ, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc đối với các trường Tiểu học và môn công nghệ đối với các trường THPT phân ban. Để đáp ứng việc giảng dạy theo chương trình mới, đòi hỏi phải có thêm biên chế cho các môn học mới trên.

Vì vậy, đối với khối Tiểu học, giáo viên được tính theo định biên như sau:



+ Đối với lớp 2 buổi bố trí 1,5 giáo viên/lớp.



+ Đối với lớp 1 buổi có dạy ngoại ngữ bố trí 1,2 giáo viên/lớp.

1.1/ Biên chế phân bổ năm 2006  



:   26.295 người. 

1.2/ Thực hiện đến ngày 31/3/2006 



:   23.235 người.  



Trong đó : 



+ Khối trường chuyên nghiệp thuộc các Sở, ngành 
:        270 người.



+ Khối trường trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo
:     2.508 người.



+ Khối trường trực thuộc các Phòng GD & ĐT  
:   20.457 người.

Trong năm 2007, dự kiến số trường, lớp, học sinh như sau:



+ Tổng số trường: 696 trường, tăng so với năm 2006 là 17 trường.



+ Tổng số lớp: 15.515 lớp, tăng so với năm 2006 là 507 lớp.

+ Tổng số học sinh: 506.066 học sinh, tăng so với năm 2006 là 4.564 học sinh.

1.3/ Dự kiến phân bổ biên chế năm 2007 


:   27.662 người.

Trong đó :

- Khối trường chuyên nghiệp thuộc các Sở, ngành 

:        318 người.

- Khối trường trực thuộc Sở GD-ĐT 



:     3.206 người.

- Khối trường trực thuộc các Phòng GD & ĐT

:   24.138 người.

Tăng so với năm 2006





:     1.367 người.
Biên chế giao năm 2007 được thực hiện từ 01/01/2007 đến 31/12/2007. Do tính chất đặc thù của ngành giáo dục và đào tạo là thời điểm bắt đầu của năm học (tháng 9) không trùng với thời điểm bắt đầu năm tài chính (tháng 01). Vì vậy, việc giao biên chế theo năm tài chính rất khó áp dụng cho ngành giáo dục và đào tạo. Số liệu biên chế năm 2007 trên của ngành giáo dục và đào tạo là phục vụ cho năm học 2006-2007 bắt đầu từ tháng 9/2006 đến hết tháng 8/2007. Từ tháng 9/2007 đến hết năm 2007 là thời gian của năm học 2007-2008. Vì vậy, để có biên chế bổ sung kịp thời cho năm học mới (2007-2008), UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho phép được dự phòng biên chế năm 2007 cho ngành giáo dục và đào tạo. 

(Có phụ lục số 02 kèm theo).

2/ Biên chế sự nghiệp Y tế :

Biên chế sự nghiệp Y tế được tính theo định mức được quy định tại Nghị quyết số 15-CP ngày 14/01/1975 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ), Quyết định số 07/UB/LĐ-TL ngày 23/01/1975 của Ủy ban Kế hoạch nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Thông tư liên bộ số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở. 

2.1/ Biên chế phân bổ năm 2006 



:     3.960 người.

2.2/ Biên chế thực hiện đến ngày 31/3/2006 

           :     3.551 người.

2.3/ Dự kiến phân bổ biên chế  năm 2007


:     4.189 người.

Tăng so với năm 2006





:        229 người.

Cụ thể như sau :

a/ Cấp tỉnh tăng






:        118 người.

- Tăng do chuyển từ hợp đồng sang biên chế


:
 72 người.

Gồm Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Nhi Đồng Nai

- Tăng theo định biên





: 
 46 người.

Bao gồm Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc và Văn phòng Thường trực phòng chống AIDS.

b/ Cấp huyện tăng





:        111 người.

Bao gồm trạm y tế các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được tính định biên theo số dân.
Đối với sự nghiệp Y tế, về tổ chức bộ máy đang có nhiều thay đổi. Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09/9/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện,  quận,  thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Sở Y tế đang tiến hành lập đề án 
thành lập các Trung tâm Y tế dự phòng và bệnh viện cấp huyện. Do đó, chưa có cơ sở pháp lý để lập kế hoạch biên chế 2007 cho các tổ chức này. Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho phép được dự kiến vào nguồn dự phòng của tỉnh và UBND tỉnh sẽ phân bổ biên chế khi các tổ chức này được thành lập.

(Có phụ lục số 03 kèm theo)

3/ Biên chế sự nghiệp VHTT - TT :

Biên chế sự nghiệp VHTT - TT hiện Chính phủ chưa quy định định mức. Hiện tại, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị để phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị thuộc lĩnh vực này.   

3.1/ Biên chế phân bổ năm 2006


           :         571 người.
3.2/ Biên chế thực hiện đến ngày 31/3/2006

           :         420 người.

3.3/ Dự kiến phân bổ biên chế năm 2007


:         607 người.

Tăng so với năm 2006





:
 36 người.

Cụ thể như sau :

a/ Cấp tỉnh tăng






: 
 26 người.

- Biên chế tăng 






:           35 người.

+ Tăng do thành lập tổ chức mới


           :           24 người.

Gồm Khu Liên hợp Văn hoá - Thể dục thể thao

+ Tăng do bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ

           : 
 11 người.

Gồm Thư viện tỉnh, Đoàn ca múa nhạc, Nhà Bảo tàng, Ban Quản lý di tích.

-  Biên chế giảm






:          -09 người.

Do sáp nhập Ban Quản lý di tích chiến khu Đ vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Vĩnh Cửu. 

b/ Cấp huyện tăng 




          
: 
 10 người.

- Biên chế tăng






: 
 18 người.

Do sắp xếp lại tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ như các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Nhơn Trạch, Long Khánh, Vĩnh Cửu và Cẩm Mỹ.

- Biên chế giảm






:          -08 người.

Gồm các huyện như Tân Phú, Long Thành và TP. Biên Hòa do năm 2006 dự kiến thành lập một số đơn vị nhưng hiện tại chưa xây dựng được trụ sở.

(Có phụ lục số 04 kèm theo)
4/ Biên chế sự nghiệp khác:

4.1/ Biên chế  phân bổ năm 2006 là 



:      1.197 người.

4.2/ Biên chế thực hiện đến ngày 31/3/2006 

           :         778 người.
  4.3/ Biên chế dự kiến phân bổ năm 2007 
 

:       1.021 người.          
Giảm so với năm 2006





:         -176 người.

Cụ thể như sau:

a/ Cấp tỉnh







:           -72 người.

- Biên chế giảm 






:         -129 người.

+ Do chuyển sang biên chế tự trang trải

           :           -73 người.

Bao gồm các đơn vị như Các Trạm Thú y thuộc Chi cục Thú y, Trung tâm Kiểm định xây dựng, Trung tâm Quy hoạch, Ban Quản lý dự án thoát nước.

+ Do đơn vị chưa hoạt động; chuyển sang hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và giảm biên chế hết thời hạn hỗ trợ
                      :           -13 người.

Đối với các đơn vị như Trạm dừng xe, Văn phòng Ban An toàn giao thông, Trung tâm Tư vấn, dịch vụ dân số gia đình và trẻ em.

+ Do chuyển hình thức hỗ trợ biên chế sang kinh phí
:          -43 người.

Đối với các Hội hiện được nhà nước giao biên chế nay chuyển sang hình thức hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 123/2003/TT-BTC ngày 16/12/2003 của Bộ Tài chính. Bao gồm các Hội Nhà báo, Văn học Nghệ thuật, Chữ thập đỏ, Luật gia, Người mù, Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật.

- Biên chế tăng






:          57 người.

+ Tăng do thành lập tổ chức mới


          
:          20 người.

Bao gồm các đơn vị như Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Thương mại - Du lịch.

+ Tăng do tăng chức năng, nhiệm vụ



:          37 người.

Gồm các đơn vị Khu Bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật, Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội, Trung tâm Tin học và Khoa học công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ, Công ty Phát triển Khu công nghiệp miền núi.

b/ Cấp huyện giảm




          
 :      -104 người.

- Do chuyển từ biên chế sự nghiệp sang quản lý nhà nước
 :        -54 người.  
Thực hiện chuyển từ biên chế sự nghiệp sang biên chế quản lý nhà nước đối với số người đang làm các công việc lái xe, bảo vệ, tạp vụ tại các phòng ban chuyên môn cấp huyện (đã được tuyển dụng vào biên chế trước ngày Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ có hiệu lực) và số cán bộ tại các phòng ban chuyên môn cấp huyện được tăng cường về xã, phường làm việc.

- Do chuyển sang biên chế tự trang trải


             :        -06 người.
Thực hiện chuyển sang biên chế tự trang trải đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo được kinh phí hoạt động thường xuyên như Trung tâm dạy nghề huyện Định Quán, Vĩnh Cửu.

- Do chuyển hình thức hỗ trợ biên chế sang kinh phí                :        -38 người.
Đối với các Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố hiện được nhà nước giao biên chế nay chuyển sang hình thức hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 123/2003/TT-BTC ngày 16/12/2003 của Bộ Tài chính.

- Do giảm biên chế ở một số đơn vị năm 2006 dự kiến thành lập như hiện nay chưa thành lập được






  :        -06 người.

(Có phụ lục số 05 kèm theo)

Để có biên chế kịp thời phân bổ cho các cơ quan, đơn vị mới phát sinh và  bổ sung biên chế cho ngành giáo dục và đào tạo, ngành Y tế trong năm 2007, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho phép dự phòng 3% tổng biên chế hành chính và 3% tổng biên chế sự nghiệp năm 2007. Cụ thể như sau:

Số biên chế hành chính dự phòng năm 2007: 3.186 x 3% = 96 người.

Số biên chế sự nghiệp dự phòng năm 2007: 33.479 x 3% = 1.004 người.

Như vậy, tổng số biên chế dự phòng năm 2007 là: 1.100 người.

Tóm lại, tổng biên chế dự kiến phân bổ cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Đồng Nai là 



:   36.665 người. 
  Trong đó:

1/ Biên chế hành chính 

 


           :          3.186 người.
2/ Biên chế sự nghiệp



           
:        33.479 người.



    Trong đó :




+ Sự nghiệp Y tế 




:          4.189 người.


+ Sự nghiệp GD-ĐT

           
:        27.662 người.


+ Sự nghiệp VHTT-TT 


           :             607 người. 



+ Sự nghiệp khác 



           :          1.021 người.

Ngoài ra, biên chế để dự phòng là



:          1.100 người.

Trong đó:



1/ Biên chế hành chính




: 
     96 người.

 2/ Biên chế sự nghiệp




:          1.004 người.

* Đối với biên chế hành chính : 

- Năm 2006
Bộ Nội vụ phân bổ 



            :         2.632 người.

- Thực tế tỉnh đã phân bổ biên chế năm 2006 

            :         3.036 người.

- Dự kiến phân bổ năm 2007




 :         3.186 người.

Đề xuất Bộ Nội vụ bổ sung biên chế hành chính 


  cho tỉnh Đồng Nai năm 2007 là  


            :           554 người.

E/ Tổ chức thực hiện:

Nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo với Bộ Nội vụ để bổ sung biên chế hành chính cho tỉnh Đồng Nai là 554 người. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ biên chế cho các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để thực hiện nhiệm vụ năm 2007, đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính giao định mức lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn biên chế hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2007./.
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